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THÔNG TU 

Hướng dẫn thực hiện một số đỉều của Luật Quản lý ỉhuế ngày 13 tháng 6 
năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngay 19 tháng 10 nam 2020 của 
Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, Nghị định số 70/2025/NĐ-CP 

ngày 20 tháng 3 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Cân cứ Luật Thuế giá trị gia tảng ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa 

đôi, bo sung một số điểu của Luật Thuế giả trị gia tànạ ngày 19 thảng 6 năm 
2013; Luật sửa đoi, bô sung một so điểu của các luật vê thuê ngày 26 thảng 1 ỉ 
năm 20 ì4; Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Thuê giá trị gia tăng, 
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quàn lý thuế ngày 06 thảng 4 nãm 2016; 

Căn cứ Luật số 56/2024/QỈỈỈ5 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ 
sung một sổ điểu của Luật chứng khoán; Luật kế toán; Luật kiêm toán độc lập, 
Luật ngân sách nhà nước; Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật quản lý 
thuế; Luật thuế thu nhập cả nhân; Luật dự trữ quốc gia; Luật xử lý vi phạm 
hành chỉnh; 

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 26 thảng 1Ị năm 2024; 
Căn cứ Luật Kê toán ngày 20 thảng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 6 năm 2023; 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Nghị định sổ I23/2020/NĐ-CP ngày 19 thúng 10 nãm 2020 của 

Chính phủ quy định về hỏa đưn, chứng từ và Nghị định so 70/2025/NĐ-CP ngày 
20 thảng 3 nãm 2025 sửa đoi, bô sung một so điểu cùa Nghị định sô 
123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hỏa 
đơn, chứng từ; 

Cán cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 thảng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị cùa Cục trường Cục Thuế; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dan thực hiện một sô 

điều của Luật Quan lý thuế ngày 13 thủng 6 năm 2019, Nghị định sô 
I23/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 cua Chỉnh phủ quy định vê hóa 
đơn, chứng từ, Nghị định so 70/2025/NĐ-CP ngày 20 thảng 3 năm 2025 sửa 
đoi, bỏ sung một so điếu của Nghị định sỏ 123/2020/NĐ-CP. 
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Điều lệ Phạm vỉ điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn, chứng từ theo quy 

định tại Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 
123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa 
đơn, chứng từ, hướng dẫn thi hành các khoản 3, khoản 6, khoản 7, khoản 11, 
khoản 18, khoản 37 và khoản 38 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20 
tháng 3 năm 2025 của Chính phủ và một số trường hợp theo yêu cầu quản lý bao 
gồm: tổ chức thực hiện biện pháp khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi 
mua hàng hóa, dịch vụ; ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử; ký hiệu mẫu số, ký hiệu 
hóa đơn, tên liên hóa đom; áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp 
khác; nội dung hóa đom giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế; chuyển đổi áp 
dụng hóa đơn điện tử; tiêu chí xác định người nộp thuế rủi ro về thuế cao trong 
đăng ký sử dụng hóa đơn điện từ; sử dụng chứng từ; tiêu chí đối với tổ chức 
cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa 
đơn và các dịch vụ khác có liên quan và hiệu lực thi hành. 

Điều 2ẳ Đối tưựng áp dụng 
Đối tượng áp dụng hướng dẫn tại Thông tư này là tổ chức, cá nhân quy 

định tại Điều 2 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 1 Nghị định số 
70/2025/NĐ-CP. 

Đỉều 3Ệ Tố chức thực hiện biện pháp khuyến khích người tiêu dùng 
lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ 

1. Cục Thuế sử dụng cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử để xây dựng, triển 
khai chương trình hóa đơn may mắn đối với những hóa đơn điện tử có người 
mua là người tiêu dùng (là cá nhân). 

2. Cục Thuế xây dựng phương án tồ chức, tần suất quay thưởng, giá trị 
giải thưởng chương trình hóa đơn may mắn trên cơ sở dữ liệu về hóa đom điện tử 
báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét phê duyệt trước khi thực hiện. 

Điều 4. ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử 
1. Nguyên tắc ủy nhiệm lập hóa đơn 
a) Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được ủy nhiệm cho bên thứ ba 

là đối tượng đủ điều kiện sử dụng hoá đom điện tử và không thuộc trường hợp 
ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 
123/2020/NĐ-CP (dược sửa đồi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 
70/2025/NĐ-CP) để lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hoá, cung cấp 
dịch vụ; 

b) Việc ủy nhiệm phải được lập bàng văn bản (hợp đồng hoặc thỏa thuận) 
giữa bôn ủy nhiệm và bên nhận ùy nhiệm; 

c) Việc ủy nhiệm phải thông báo cho cơ quan thuế khi dăng ký sứ dụng 
hóa dơn điện tử; 

d) Hóa đơn điện tử do bên nhận ủy nhiệm lặp là hóa đơn điện tử có mã 
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hoặc không có mã của cơ quan thuế và phải thề hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của 
bên ủy nhiệm và tên, địa chỉ, mã sô thuê của bên nhận ủy nhiệm; 

đ) Bên ủy nhiệm và bôn nhặn ủy nhiệm có trách nhiệm niêm yết trên 
website của đơn vị mình hoặc thông báo công khai trên phương tiện thông tin 
đại chúng để người mua hàng hóa, dịch vụ được biết về việc ủy nhiệm lập hóa 
đơn. Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước thời hạn ủy nhiệm lập hoá 
đơn điện tử theo thỏa thuận giữa các bên thì bên ủy nhiệm, bên nhận ủy nhiệm 
hủy các niêm yết, thông báo trên vvebsite của đơn vị mình hoặc thông báo công 
khai trên phương tiện thông tin đại chúng về việc hết thời hạn hoặc châm dứt 
trước thời hạn ủy nhiệm lặp hóa đơn; 

e) Trường hợp hóa đơn ủy nhiệm là hóa đơn điện tử không có mã của cơ 
quan thuế (sau đây gọi là hóa đơn điện tử không có mã) thì bên ủy nhiệm phải 
chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc thông 
qua tồ chức cung cấp dịch vụ để chuyển dừ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan 
thuế quản lý trực tiếp; 

g) Bên nhận ủy nhiệm có trách nhiệm lập hóa đom điện tử ủy nhiệm theo 
đúng thực tế phát sinh, theo thỏa thuận với bên ủy nhiệm và tuân thủ nguyên tắc 
tại khoản 1 Điều này; 

h) Hóa đơn điện tử do bên nhận ủy nhiệm lập phải phù hợp với phương 
pháp tính thuê của bên ủy nhiệm. 

2. Hợp đồng ủy nhiệm hoặc thỏa thuận ủy nhiệm 
a) Hợp đồng ủy nhiệm hoặc thỏa thuận ủy nhiệm phải thề hiện đầy đủ các 

thông tin về bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm (tên, địa chỉ, mã số thuế hoặc 
số định danh cá nhân, chứng thư số); thông tin về hoá đơn điện tử ủy nhiệm (loại 
hoá đom, ký hiệu hoá đơn, ký hiệu mẫu số hóa đom); mục đích ủy nhiệm; thời 
hạn ủy nhiệm; phương thức thanh toán hoá đơn ủy nhiệm (ghi rõ trách nhiệm 
thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trên hóa đom ủy nhiệm); 

b) Bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm có trách nhiệm lưu trừ văn bàn ủy 
nhiệm và xuất trình khi cơ quan có thâm quyên yêu câu. 

3ễ Thông báo với cơ quan thuế về việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử 
a) Việc ủy nhiệm được xác định là thay đồi thông tin đảng ký sử dụng hóa 

đơn điện tử theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (được sửa 
đồi, bồ sung tại điểm d khoản 11 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP). Bên ủy 
nhiệm và bên nhận ủy nhiệm sử dụng Mầu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT ban hành kèm 
theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bố sung tại khoản 2 Điều 2 
Nghị định số 70/2025/NĐ-CP) để thông báo với cơ quan thuế về việc ủy nhiệm 
lập hóa đơn điện tử, bao gồm cả trường hợp chấm dứt trước thời hạn ủy nhiệm 
lặp hoá đơn điộn tử theo thỏa thuặn giừa các bôn; 

b) Bên ùy nhiệm diên thông tin cùa ben nhặn ủy nhiệm, bên nhặn ủy 
nhiệm điền thông tin của bên ủy nhiệm tại Mầu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT ban hành 
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kèm theo Nghị định sổ 123/2020/NĐ-CP (được sửa đồi, bổ sung tại khoản 2 
Điều 2 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP) như sau: 

- Đối với bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm tại Phần 5 "Danh sách 
chứng thư số sử dụng" điền thông tin đầy đủ chứng thư số sử dụng của cả hai 
bên; 

- Đối với bên nhặn ủy nhiệm tại cột 5 Phần 6 "Đăng ký ủy nhiệm lập hóa 
đom" điền thông tin tên tồ chức ủy nhiệm và mã số thuế hoặc số định danh cá 
nhân của bên ủy nhiệm. 

c) Trường hợp người bán hàng hóa, dịch vụ là hộ kinh doanh, cá nhân 
kinh doanh ủy nhiệm cho tồ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử lập hóa 
đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ thì tồ chức quản lý nền tảng 
thương mại điện tử thực hiện thông báo với cơ quan thuếế 

Điều 5. Ký hiệu mẫu số, kỷ hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn 
1 ệ Hóa đơn điện tử 
a) Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử là ký tự có một chữ số tự nhiên là các 

số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đề phản ánh loại hóa đom điện tử như sau: 
- Số 1: Phản ánh loại hóa đom điện tử giá trị gia tăng; 
- Số 2: Phản ánh loại hóa đom điện tử bán hàng; 
- Số 3: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán tài sản công; 
- Số 4: Phản ánh loại hóa đom điện tử bán hàng dự trữ quốc gia; 
- Số 5: Phản ánh các loại hóa đơn điện tử khác là tem điện tử, vé điện từ, 

thẻ điện từ, phiếu thu điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng 
có nội dung của hóa đom điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-

CP; ế . 
- Số 6: Phản ánh các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa 

đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyền nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng 
gửi bán đại lý điện tử; 

- Số 7: Phản ánh hóa đom thương mại điện tử; 
- Số 8: Phản ánh hóa đom điện tử giá trị gia tăng tích hợp biên lai thu thuế, 

phí, lệ phí; 
- Số 9: Phản ánh hóa đơn điện tử bán hàng tích hợp biên lai thu thuế, phí, 

lộ phí. 
b) Ký hiệu hóa dơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thề 

hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử 
có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã, năm lập hóa đơn, 
loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Sáu (06) ký tự này được quy định như sau: 

- Ký tự đầu tiên là một (01) chừ cái được quy định là c hoặc K như sau: c 
thể hiện hóa đơn điện tử có mã cùa cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử 
không có mã; 
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- Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chừ số A rặp thê hiện năm lập hóa đơn 
diện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập 
hóa đom điện tử là năm 2025 thì thể hiện là số 25; năm lập hóa đơn điện tử là 
năm 2026 thì thể hiện là số 26; 

- Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, 
B, G, H, X thê hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng, cụ thê: 

+ Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tô chức, 
hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế; 

+ Chữ D: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử bán tài sản công và hóa đơn 
điện tử bán hàng dự trữ quốc gia hoặc hóa đom điện tử đặc thù không nhất thiêt 
phải có một số tiêu thức do các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng; 

+ Chữ L: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng 
lằn phát sinh; 

+ Chữ M: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính 
tiền; 

+ Chữ N: Áp dụng đối với phiếu xuất kho kiêm vận chuyền nội bộ điện 
tử; 

+ Chừ B: Áp dụng đối với phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử; 
+ Chữ G: Áp dụng đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đom giá trị gia tăng; 
+ Chừ H: Áp dụng đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn bán hàng; 
+ Chữ X: Áp dụng đổi với hóa đơn thương mại điện tử. 
- Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu 

quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng 
một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa 
đom khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu quản 
lý thì sử dụng hai ký tự Y Y; 

-Tại bản thể hiện, ký hiệu hóa đom điện tử và ký hiệu mẫu số hóa đơn 
điện tử được thể hiện ở phía trên bên phải của hóa đơn (hoặc ở vị trí dễ nhận 
biết); 

- Ví dụ thể hiện các ký tự của ký hiệu mẫu hóa đom điộn tử và ký hiệu hóa 
đơn điện tử: 

+ "1C25TAA" - là hóa đơn giá trị gia tăng có mã của cơ quan thuế được 
lập năm 2025 và là hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tồ chức đăng ký sử dụng 
với cơ quan thuế; 

+ "2C25TBB" - là hóa dơn bán hàng có mã của cơ quan thuế được lập 
năm 2025 và là hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tồ chức, hộ kinh doanh, cá 
nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuê; 

+ "1C25LBB" - là hóa đơn giá trị gia tăng có mã cúa cơ quan thuế được 
lập năm 2025 và là hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát 
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sinh; 

+ "1K25TYY" - là hóa đom giá trị gia tăng loại không có mã được lặp 
năm 2025 và là hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tô chức đăng ký sử dụng với 
cơ quan thuế; 

+ "1K25DAA" - là hóa đơn giá trị gia tăng loại không có mã được lập 
năm 2025 và là hóa đơn điện tử đặc thù không nhất thiết phải có một số tiêu 
thức băt buộc do các doanh nghiệp, tô chức đăng ký sử dụng; 

+ "6K25NAB" - là phiếu xuất kho kiêm vận chuyền nội bộ điện tử loại 
không có mã được ỉặp năm 2025 do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế; 

+ "6K.25BAB" - là phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử loại không 
có mã được lập năm 2025 do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế; 

+ "7K25XAB" - là hóa đơn thương mại điện từ được lập năm 2025 do 
doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế. 

c) Tên, địa chỉ, mã sô thuê của bên nhận ủy nhiệm đôi với hóa đơn điện tử 
ủy nhiệm. 

2. Hóa đơn do Chi cục Thuê đặt in 
a) Ký hiệu mẫu số hóa đơn do Chi cục Thuế đặt in là một nhóm gồm 11 

ký tự thê hiện các thông tin về: tên loại hoá đơn, số liên, sô thứ tự mẫu trong một 
loại hoá đom (một loại hoá đom có thề có nhiều mẫu), cụ thể như sau: 

- Sáu (06) ký tự đầu tiên thề hiện tên loại hóa đơn: 
+ 01GTKT: Hóa đơn giá trị gia tăng; 
+ 02GTTT: Hóa đom bán hàng; 
+ 07KPTQ: Hóa đơn bán hàng dành cho tồ chức, cá nhân trong khu phi 

thuế quan; 
+ 03XKNB: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyền nội bộ; 
+ 04HGDL: Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. 
- Một (01) ký tự tiếp theo là các số tự nhiên 1, 2, 3 thể hiện số liên hóa 

đơn; 
- Một (01) ký tự tiếp theo là để phân cách; 
- Ba (03) ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn, bắt 

đầu bằng 001 và tối đa đến 999. 
Riêng đối với hóa đơn là tem, vé, thẻ do Chi cục Thuế đặt in bẳt buộc ghi 

03 ký tự đầu để phân biệt tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn giá trị gia tăng hay hóa 
đơn bán hàng. Các thông tin còn lại do Chi cục Thuê tự quy định theo nhu câu 
quản lý nhưng không vượt quá 11 ký tự. 

Cụ thể: 
+ Ký hiệu 01/: đối với tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn giá trị gia tăng; 
+ Ký hiệu 02/: đôi với tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đcm bán hàng. 
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b) Ký hiệu hóa đơn do Chi cục Thuế đặt in là một nhóm gồm 08 ký tự thể 
hiện thông tin về: Chi cục Thuế đặt in hóa đơn; năm đặt in hóa đơn; ký hiệu hóa 
đơn do cơ quan thuế tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý, cụ thề như sau: 

- Hai (02) ký tự đầu tiên thể hiện mã của Chi cục Thuế đặt in hóa đơn và 
được xác định theo Phụ lục I.A ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Hai (02) ký tự tiếp theo là hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa cùa bảng 
chừ cái Việt Nam gồm: A, B, c, D, E, G, H, K, L, M, N, p, Q, R, s, T, u, V, X, 
Y thề hiện ký hiệu hóa đom do cơ quan thuế tự xác định căn cứ theo nhu cầu 
quản lý; 

- Một (01) ký tự tiếp theo là "/" để phân cách; 
- Ba (03) ký tự tiếp theo gồm hai (02) ký tự đầu là hai chữ số Ả rập thề 

hiện năm Chi cục Thuế đặt in hóa đơn, được xác định theo 02 chừ số cuối của 
năm dương lịch và một (01) ký tự là chữ cái p thề hiện hóa đom do Chi cục Thuế 
đặt in. Ví dụ: năm Chi cục Thuế đặt in là năm 2025 thì thề hiện là số 25P; năm 
Chi cục Thuế đặt in hóa đơn là năm 2026 thì thề hiện là số 26P; 

- Ví dụ thể hiện các ký tự của ký hiệu mẫu hóa đơn do Chi cục Thuế đặt 
in và ký hiệu hóa đom do Chi cục Thuế đặt in: 

Ký hiệu mẫu hóa đơn "01GTKT3/001"Ký hiệu hóa đơn "01AA/25P": 
được hiểu là mẫu số 001 của hóa đơn giá trị gia táng có 3 liên do Chi cục Thuế 
đặt in năm 2025. 

c) Liên hóa đơn do Chi cục Thuế đặt in là các tờ trong cùng một số hóa 
đơn. Mỗi sô hoá đơn có 3 liên trong đó: 

- Liên 1: Lun; 
- Liên 2: Giao cho người mua; 
-Liên3: Nội bộ. 
Điều 6. Áp dụng hóa đơn điện tử đối vói một số trường hợp khác 
1. Các trường hợp bán hàng hóa, cung câp dịch vụ khác với số lượng lớn, 

phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp bán 
hàng hóa, cung câp dịch vụ và khách hàng, đôi tác được lập hóa đơn theo quy 
định tại điềm a khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (được sửa đồi, bổ 
sung tại điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP) bao gồm: sản 
phẩm phái sinh theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng, pháp luật về 
chứng khoán và pháp luật về thương mại được quy định tại Luật Thuế giá trị gia 
tăng, dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ của sở giao dịch hàng hóa, 
dịch vụ thông tin tín dụng, dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi 
(đối với khách hàng là các doanh nghiệp, tồ chức). 

2. Tồ chức cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đoi tượng chịu thué 
giá trị gia tăng phải lập hoá đơn theo quy định 
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a) Tô chức cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế 
giá trị gia tăng phải có hoá đơn giá trị gia tăng mua vào (đối với tài sản mua 
trong nước) hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu (đối với 
tài sản nhập khâu); khi lập hóa đơn, tồng số tiền thuế giá trị gia tăng trên hoá 
đom giá trị gia tăng đầu ra phải khớp với số tiền thuế giá trị gia tăng trên hoá đơn 
giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cho thuê tài chính (hoặc chứng từ nộp thuế 
giá trị gia tăng khâu nhập khẩu), thuế suất thế hiện ký hiệu "CTTC". Các trường 
hợp tài sản mua để cho thuê thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, 
hoặc không có hoá đơn giá trị gia tăng hoặc không có chứng từ nộp thué giá trị 
gia tăng ở khâu nhập khẩu thì khi lập hóa đom không được thề hiện thuế giá trị 
gia tăng trên hoá đơn. 

b) Việc lập hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tài chính như sau: 
bềl) Trường hợp tồ chức cho thuê tải chính chuyền giao một lần toàn bộ 

số thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn tài sản mua cho thuê tài chính cho bên đi 
thuê tài chính thì trên hóa đơn giá trị gia tăng thu tiền lần đầu của dịch vụ cho 
thuê tài chính, tồ chức cho thuê tài chính thể hiện rõ: thanh toán dịch vụ cho 
thuê tài chính và thuế giá trị gia táng đầu vào của tài sản cho thuê tài chính hoặc 
thanh toán thuế giá trị gia tăng đau vào của tài sản cho thuê tài chính, tiền hàng 
thề hiện giá trị dịch vụ cho thuê tài chính (không bao gồm thuế giá trị gia táng 
của tài sàn), thuế suất thề hiện ký hiệu "CTTC", tiền thuế giá trị gia tăng thể 
hiện bằng tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cho thuê tài chính. 

b.2) Xử lý lập hóa đơn khi hợp đông cho thuê tài chính chấm dứt trước 
thời hạn: 

b.2.1) Thu hôi tài sản cho thuê tài chính: Trường hợp tô chức cho thuê tài 
chính và bên đi thuê lựa chọn khấu trừ toàn bộ số thuế giá trị gia tăng của tài sản 
cho thuê, bên đi thuê điều chinh thuế giá trị gia tăng đã khấu trừ tính trên giá trị 
còn lại chưa có thuế giá trị gia tăng xác định theo biên bản thu hồi tài sản đê 
chuyền giao cho tồ chức cho thuê tải chính. Trên hóa đơn giá trị gia tăng thề 
hiện rõ: số tiền thuế giá trị gia tăng xuất trả của tài sản thu hồi; thuế suất thể hiện 
ký hiệu "CTTC"; số thuế giá trị gia tăng tính trên giá trị còn lại chưa có thuế giá 
trị gia tăng xác định theo biên bản thu hồi tái sản. 

bệ2.2) Bán tài sản thu hồi: Tồ chức cho thuê tài chính khi bán tài sản thu 
hồi phải lập hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định giao cho khách hàng. 

Điều 7. Nội dung hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế 
1. Nội dung hóa đơn 
a) Phần A dành cho doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế lập khi bán hàng 

hóa, phần này gồm các nội dung sau: 

a.l) Tên hóa đơn: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TÃNG KIÊM TỜ KHAI 
HOÀN THUẾ; 

a.2) Ký hiệu hóa dơn, ký hiệu mẵu số hóa đơn; 
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a.3) Thông tin về doanh nghiệp bán hàng gồm: Tên, địa chỉ, mã số thuế; 
a.4) Thông tin về khách hàng gồm: Họ tên, quốc tịch, thông tin về số hộ 

chiếu, ngày cấp hộ chiếu, ngày hết hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập xuất cảnh; 
a.5) Thông tin về hàng hóa gồm: Tên hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, đơn 

giá hàng hóa; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia 
tăng, tồng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền 
thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng. 

Tên hàng hóa ghi rõ: nhãn hiệu, ký hiệu hàng hóa (số seri, model (nếu có), 
xuất xứ hàng hóa áp dụng đối với hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu, số máy áp 
dụng đối với mặt hàng cơ khí điện tử). 

a.6) Chừ ký số người bán, chừ ký của người mua trên bản hiển thị của hóa 
đơn điện từ. 

b) Phần B dành cho cơ quan hải quan lập đề ghi kết quả kiểm tra hóa đơn 
giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế, hàng hóa, tính số thuế giá trị gia tăng 
người nước ngoài được hoàn, phần này gồm các nội dung sau: 

b. 1) Số thứ tự hàng hóa; 
b.2) Tên hàng; 
b.3) Số lượng; 
bề4) Số tiền thuế giá trị gia táng ghi trên hóa đom giá trị gia tăng kiêm tờ 

khai hoàn thuế; 
b.5) Số tiền thuế giá trị gia táng được hoàn theo quy định; 
b.6) Thời điêm công chức hải quan kiểm tra: ghi rõ ngày, tháng, năm; 
b.7) Tên, chữ ký của công chức hải quan kiềm tra. 
c) Phần c dành cho Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế lập, phần 

này gôm các nội dung: 
c.l) Số hiệu, ngày tháng chuyến bay/chuyến tàu của người nước ngoài 

xuất cảnh; 
C.2) Sô tiên thuê hoàn cho người nước ngoài xuất cảnh; 
C.3) Hình thức thanh toán: ghi rõ số tiền thanh toán theo từng hình thức 

thanh toán: bằng tiền mặt hoặc thẻ quốc tế (ghi rõ tên thẻ, số thè); 
cế4) Thời điêm thanh toán: ghi rõ ngày, tháng, năm. 
2. Chừ viết hiển thị trên hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế là 

tiếng Việt và tiếng Anh được đặt bên phải trong ngoặc đơn 0 hoặc ngay dưới 
dòng tiếng Việt và có cờ chừ bằng hoặc nhò hơn chữ tiếng Việt. 

3. Các nội dung khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 10, 
Điều 12 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (được sửa đồi, bố sung tại khoản 7, 
khoán 9 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP). Riêng nội dung về ký hiệu hóa 
đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư này. 
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4. Mau hiên thị hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuê được ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 8. Chuyển đối áp dụng hóa đơn điện tử 
1. Người nộp thuế đang sử dụng hóa đom điện tử không có mã nếu có nhu 

cầu chuyền đồi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì thực hiện 
thay đồi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 15 Nghị định 
số 123/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bồ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 
70/2025/NĐ-CP). 

2. Người nộp thuế thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã 
theo quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Quản lý thuế nếu thuộc trường hợp được 
xác định rủi ro cao về thuế theo quy định tại Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 
17 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng rủi ro trong quản lý 
thuế và được cơ quan thuế thông báo (Mầu số 01/TB-KTT Phụ lục IB ban hành 
kèm theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP) về việc chuyển đồi áp dụng hóa đơn 
điện tử có mã của cơ quan thuế thì phải chuyển đồi sang áp dụng hóa đơn điện 
tử có mã của cơ quan thuế. Trong thời gian mười (10) ngày làm việc kể từ ngày 
cơ quan thuế thông báo, người nộp thuế phải thay đồi thông tin sử dụng hóa đơn 
điện tử (chuyền từ sử dụng hóa đơn điện từ không có mã sang hóa đom điện tử 
có mã của cơ quan thuế) theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-
CP (được sửa đồi, bồ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP). 
Sau 12 tháng ke từ thời điểm chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ 
quan thuế, nếu người nộp thuế có nhu cầu sử dụng hóa đom điện tử không có mã 
thì người nộp thuế thay đồi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại 
Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bồ sung tại khoản 11 
Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP), cơ quan thuế căn cứ quy định tại khoản 2 
Điều 91 Luật Quản lý thuế và quy định tại Thông tư số 31/2021/TT-BTC của Bộ 
Tài chính đề xem xét, chấp nhận hoặc không chấp nhận. 

Điều 9. Tiêu chí xác định người nộp thuế rủi ro về thuế cao trong 
đăng kỷ sử dụng hóa đơn điện tử 

1. Tiêu chí xác định người nộp thuế rủi ro về thuế cao trong đăng ký sử 
dụng hóa đơn điện tử 

Trường hợp kết quả đối chiếu thông tin khớp đúng, người nộp thuế xác 
nhận trên cổng thông tin điện tử của Cục Thuế đúng thời hạn nhung người nộp 
thuê có một trong những dâu hiệu sau thì thực hiện theo quy định tại điêm b 
khoản 11 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP như sau: 

a) Tiêu chí 1: Người nộp thuế có chủ sở hữu hoặc người đại diện theo 
pháp luật, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp tư 
nhân đông thời là chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật, đại diện hộ 
kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân có kết luận của 
cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyên có hành vi gian lặn, mua bán hóa đơn 
trên cơ sở dừ liệu cùa cơ quan thuê. 
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b) Tiêu chí 2: Người nộp thuế có chủ sở hừu hoặc người đại diện theo 
pháp luật, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp tư 
nhân thuộc danh sách có giao dịch đáng ngờ theo quy định của Luật Phòng, 
chông rửa tiền. 

c) Tiêu chí 3: Người nộp thuế đăng ký địa chỉ trụ sở chính không có địa 
chỉ cụ thề theo địa giới hành chính hoặc đặt tại chung cư (không bao gồm chung 
cư được phép sử dụng cho mục đích kinh doanh theo quy định của pháp luật); 
hoặc địa điểm kinh doanh ngoài phạm vi cấp tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp 
đặt trụ sở chính/chi nhánh. 

d) Tiêu chí 4: Người nộp thuế có người đại diện theo pháp luật hoặc chủ 
sở hừu đồng thời là người đại diện theo pháp luặt hoặc chủ sở hữu của người 
nộp thuế ở trạng thái "Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành 
thủ tục chắm dứt mã số thuế" hoặc ở trạng thái "Người nộp thuế không hoạt 
động tại địa chỉ đã đăng ký", người nộp thuế có hành vi vi phạm về thuế, hóa 
đơn, chứng từ theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

đ) Tiêu chí 5: Người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro khác do cơ quan thuế xác 
định và có thông báo cho người nộp thuế được biết và giải trình. 

2. Tiêu chí xác định người nộp thuế thuộc diện rủi ro rắt cao theo mức độ 
rủi ro người nộp thuế 

Đe đáp ứng yêu cầu quán lý thuế trong từng thời kỳ, giao Cục Thuế quy 
định chỉ số tiêu chí nhằm đánh giá, xác định người nộp thuế thuộc diện rủi ro rất 
cao trên cơ sở đánh giá người nộp thuế trong công tác quản lý thuế. 

Điều 10ễ Sử dụng chứng từ 
Chi cục Thuế khởi tạo biên lai thuế điện tử Mau CTT50 Phụ lục III ban 

hành kèm theo Thông tư này để sử dụng thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế 
sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân. 

Điều llệ Tiêu chí đối vói tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử 
và dịch vụ nhận, truyền, lưu trừ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên 
quan 

1. Tiêu chí đôi với tô chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho người 
bán và người mua 

a) về chủ thể: 
a. 1) Là tồ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được thành 

lập theo pháp luật Việt Nam; 
a.2) Thông tin về dịch vụ hóa đơn điện tử được công khai trên trang thông 

tin điện tử của tô chức; 
b) về nhân sự: Có tối thiểu 5 nhân sự trình độ đại học chuyên ngành về 

công nghệ thông tin; 
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c) về kỹ thuật: Có hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống 

phần mềm đáp ứng yêu cầu: 

c. 1) Cung cấp giải pháp khỡi tạo, xử lý, lun trữ dừ liệu hóa đơn điện tử có 
mã của cơ quan thuế, hóa đom điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và hóa đơn điện 
tử không có mã cho người bán và người mua theo quy định của pháp luật về hoá 
đơn, chứng từ và pháp luật khác có liên quan; 

C.2) Có giải pháp nhận, truyền dữ liệu hóa đom điện tử với người sử dụng 
dịch vụ; giải pháp truyền, nhận dữ liệu hoá đơn điện tử với cơ quan thuế thông 
qua tồ chức nhận, truyền, lưu trừ dừ liệu hoá đơn điện tử. Thông tin quá trình 
nhận, truyền dữ liệu phải được ghi nhật ký đề phục vụ công tác đối soát; 

C.3) Có giải pháp sao lưu, khôi phục, bảo mật dữ liệu hóa đom điện tử; 
C.4) Có tài liệu kết quả kiềm thử kỹ thuật thành công về giải pháp truyền 

nhận dữ liệu hóa đom điện tử với tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ 
dữ liệu hóa đom điện từ. 

2. Tiêu chí đổi với tồ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu 
hóa đơn điện tử 

a) về chủ thể: 
a.l) Là tồ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có tối thiểu 05 

năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin; 
a.2) Thông tin về dịch vụ hóa đom điện tử được công khai trên trang thông 

tin điện tử của tổ chức; 
b) về tài chính: Có ký quỹ tại một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt 

Nam hoặc có giấy bảo lãnh của một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 
với giá trị không dưới 5 tỷ đồng đề giải quyết các rủi ro và bồi thường thiệt hại 
có thê xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ; 

c) về nhân sự: Có tối thiểu 20 nhân sự trình độ đại học chuyên ngành về 
công nghệ thông tin; 

d) về kỹ thuật: Có hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống 
phần mềm đáp ứng yêu cầu: 

d. 1) Cung cấp giải pháp khởi tạo, xử lý, lưu trừ dữ liệu hóa đom điện tử có 
mã của cơ quan thuê theo quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử và pháp 
luật khác có liên quan; 

d.2) Có giải pháp kết nối, nhận, truyền, lưu trừ dữ liệu hóa đơn điện tử với 
tô chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có 
mã cho người bán và người mua; giải pháp kết nôi nhận, truyên, lưu trữ dừ liệu 
hóa đơn điện tử với cơ quan thuế. Thông tin quá trình nhặn, truyền dữ liệu phải 
được ghi nhặt ký đế phục vụ công tác đoi soát; 

d.3) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được vận 
hành trên môi trưừng trung tâm dừ liệu chính và trung tâm dừ liệu dự phòng. 
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Trung tâm dự phòng cách xa trung tâm dừ liệu chính tối thiêu 20km và sẵn sàng 
hoạt động khi hệ thống chính gặp sự cố; 

d.4) Hệ thống có khả năng phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn các truy cập 
không hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng để bảo đảm tính 
bảo mật, toàn vẹn của dữ liệu trao đồi giừa các bên tham gia; 

d.5) Có hệ thống sao lưu, khôi phục dữ liệu; 
d.6) Ket nối với Cục Thuế thông qua kênh thuê riêng hoặc kênh MPLS 

VPN Layer 3 hoặc tương đương, gồm 1 kênh truyền chính và 2 kênh truyền dự 
phòng. Mỗi kênh truyền có băng thông tối thiều 20 Mbps; sử dụng dịch vụ Web 
(Web Service) hoặc hàng đợi (Queue) có mã hóa làm phương thức đê kết nôi; sử 
dụng giao thức SOAP/TCP để đóng gói và truyền nhận dừ liệu. 

3. Cục Thuê đăng tải thông tin của tô chức cung cấp giải pháp hóa đơn 
điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dừ liệu hóa đơn với cơ 
quan thuế. 

a) Đăng tải công khai thông tin của tô chức cung cấp giải pháp hóa đơn 
điện tử lên Cồng thông tin điện tử của Cục Thuế: Tồ chức cung cấp giải pháp 
hóa đơn điện tử gửi hồ sơ chứng minh đáp ứng các tiêu chí tại khoản 1 Điều 
này, tài liệu mô tả dịch vụ và cam kết thực hiện đến Cục Thuế. Trong vòng 10 
ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Thuế đăng công khai tài liệu mô tả dịch 
vụ và cam kết của tồ chức lên cồng thông tin điện tử của Cục Thuế. Các tổ chức 
phải chịu trách nhiệm về hồ sơ văn bản cung cấp. Trong quá trình hoạt động, 
trường hợp phát hiện tồ chức cung cấp dịch vụ không đúng quy định, Cục Thuế 
thông báo và hủy thông tin công khai của tổ chức trên cổng thông tin điện tử 
của Cục Thuế. 

b) Đăng tải thông tin của tồ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ 
dữ liệu hóa đom với cơ quan thuế: 

Tổ chức phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều này đến Cục 
Thuê và thực hiện kêt nôi đê chuyên dữ liệu hóa đơn điện tử đên cơ quan thuế 
theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (được sửa đồi, 
bồ sung tại điểm c khoản 11 và điềm b khoản 14 Điều 1 Nghị định số 
70/2025/NĐ-CP). Cục Thuế đăng công khai danh sách các tồ chức đáp ứng đầy 
đủ các quy định nêu trên tại Công thông tin điện tử của Cục Thuê. 

Điều 12. Điều khoản thì hành 
lế Thông tư này có hiệu lực thi hành kề từ ngày 01 tháng 6 năm 2025 và 

thay thế Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn 
thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị 
định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định 
về hóa đơn, chứng từ. 

2. Ke từ thời điểm Nghị định số 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, tổ 
chức khấu trừ thuê thu nhập cá nhân phải ngừng sử dụng chứng từ khâu trừ thuê 
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thu nhập cá nhân điện tử đã thực hiện theo các quy định trước đây và chuyền 
sang áp dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện từ theo quy định tại 
Nghị định số 70/2025/NĐ-CP. Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng chứng từ 
khau trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử theo quy định tại Nghị định số 
70/2025/NĐ-CP, nếu phát hiện chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đã lập 
theo các quy định trước đây bị sai thì lặp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá 
nhân điện tử mới thay thế cho chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đã lập 
sai. 

3. Trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện từ đã ký hợp 
đồng cung cấp nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn với Tổng cục Thuế (từ 01 
tháng 3 năm 2025 là Cục Thuế) trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì 
tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký. 

4. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động bán hàng hóa, cung 
cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 
Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP sử dụng hoá đơn điện từ khởi tạo từ máy 
tính tiền từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng, bao gồm cả 
trường hợp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với cơ 
quan thuế trước ngày 01 tháng 6 năm 2025. 

5. Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động bán hàng hóa, cung câp dịch vụ 
trực tiêp đên người tiêu dùng thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 Điêu 1 Nghị 
định sô 70/2025/NĐ-CP đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế 
nhưng chưa đảm bảo là hóa đom điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc dữ liệu 
điện tử (bao gồm các thông tin tên, địa chi, mã số thuế người bán; tên, địa chỉ, 
mã số thuế/số định danh cá nhân/số điện thoại của người mua (nếu người mua 
yêu câu); tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, sô lượng, giá thanh toán (giá bán chưa 
thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tồng 
tiền thanh toán có thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp tổ chức, doanh nghiệp 
nộp thuế theo phương pháp khấu trừ); thời điềm lập hóa đom và theo định dạng 
chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 
123/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bồ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 
70/2025/NĐ-CP)) thì đăng ký sử dụng hóa đom điện tử khởi tạo từ máy tính tiền 
theo quy định. 

6. Kẻ từ thời điểm doanh nghiệp, tồ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng 
hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, 
bổ sung tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP) và quy định tại Thông tư này, nếu 
phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 
của Chính phù và các văn bản hướng dần của Bộ Tài chính mà hóa đơn đã lập 
sai thì người bán và người mua phải lập văn bàn thỏa thuận ghi rồ nội dung sai 
và lập hóa đơn hóa đơn điện tứ mới (hóa đơn điện tử có mã cùa cơ quan thuế 
hoặc hóa đơn điện từ không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập sai. Hóa dơn 
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điện tử thay thê hóa đom đã lập sai phải có dòng chữ "Thay thế cho hóa đom Mầu 
số... ký hiệu.ế. số... ngày... tháng... năm". Người bán ký số trên hóa đơn điện tử 
mới thay thế hóa đơn đã lặp sai (hóa đom lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-
CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của 
Bộ Tài chính) để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện 
tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế đề được cấp mã cho hóa đơn 
điện tử thay thế hóa đom đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đom điện từ có 
mã của cơ quan thuế). 

7. Thông tư này gồm 04 Phụ lục: Phụ lục I áp dụng đối với hóa đom, biên 
lai đặt in, tự in (Đối với Phụ lục I.A - Mã hóa đơn, biên lai của Chi cục Thuế 
phát hành: Trường hợp có thay đồi do sắp xếp lại địa giới hành chính cấp tỉnh 
dẵn đến thay đồi tên gọi, số lượng Chi cục Thuế thì Bộ Tài chính có văn bàn 
thông báo về mã hóa đơn, biên lai do cơ quan thuế phát hành); Phụ lục II hướng 
dẫn mẫu ký hiệu trên chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử và mẫu ký 
hiệu biên lai điện tử; Phụ lục III hướng dẫn mẫu hiền thị một số loại hóa đom/ 
biên lai để các tồ chúc, doanh nghiệp tham khảo trong quá trình thực hiện; Phụ 
lục IV hướng dẫn của cơ quan thuế về thông báo về việc tiếp tục sử dụng hóa 
đom điện tử và thông báo về việc sử dụng hóa đom điện tử có mã của cơ quan 
thuê theo từng lần phát sinh. 

8. Trong quá trình thực hiện nêu có vướng mắc, đê nghị các tô chức, cá 
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đề nghiên cứu giải quyếl^A—-• 
Nơi nhận: KT. Bộ TRƯỞNG 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; THỨ TRƯỞNG 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Viện Kiếm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Cơ quan Tning ương của các đoàn thể; 
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ^""'^'Cao Anh Tuấn 
Sở Tài chính các tinh, thành phố, các Chi cục Thué, Hải 
quan, Kho bạc nhà nước khu vực; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản và quản lý xử lý vi phạm hành 
chính (Bộ Tư pháp); 
- Cổng thông tin điện tử Chính phú; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Cục Thuế; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, CT (VT, csl/tteýơ 



Phu luc I • é 

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN, BIÊN LAI ĐẶT IN, Tự IN 

(Kèm theo Thông tư sỗ 32/2025/TT-BTC ngày 31 thảng 5 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

STT Tên Phụ lục Nội dung 

1 Phụ lục I.A Mã hóa đơn, biên lai của Chi cục Thuế phát hành 

2 Phụ lục I.B Ký hiệu mẫu biên lai, ký hiệu biên lai 
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Ph^ lục I.A 
MÃ HÓA ĐƠN, BIÊN LAI CUA CHI cục THUÉ PHÁT HÀNH 

Mã Tên đơn vị 

01 Chi cục Thuế khu vực I 

02 Chi cục Thuế khu vực II 

03 Chi cục Thuế khu vực III 

04 Chi cục Thuế khu vực IV 

05 Chi cục Thuế khu vực V 

06 Chi cục Thuế khu vực VI 

07 Chi cục Thuế khu vực VII 

08 Chi cục Thuế khu vực VIII 

09 Chi cục Thuế khu vực IX 

10 Chi cục Thuế khu vực X 

11 Chi cục Thuế khu vực XI 

12 Chi cục Thuế khu vực XII 

13 Chi cục Thuế khu vực XIII 

14 Chi cục Thuế khu vực XIV 

15 Chi cục Thuế khu vực XV 

16 Chi cục Thuế khu vực XVI 

17 Chi cục Thuế khu vực XVII 

18 Chi cục Thuế khu vực XVIII 

19 Chi cục Thuế khu vực XIX 

20 Chi cục Thuế khu vực XX 

21 Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn 

22 Chi cục Thuế thương mại điện tử 
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Phụ lục IễB 

KÝ HIỆU MÃU BIÊN LAI, KÝ HIỆU BIÊN LAI 

1. Ký hiệu mẫu biên lai có 10 ký tự, gồm: 

• 02 ký tự đầu thể hiện loại biên lai (01 là ký hiệu biên lai thu phí, lệ phí không 
có mệnh giá; 02 là ký hiệu biên lai thu phí, lệ phí có mệnh giá). 

• 03 ký tự tiếp theo thể hiện tên biên lai ("BLP"). 

• 01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên biên lai. Ví dụ: biên lai có 03 liên ký hiệu là 
"3" 

• 01 ký tự tiếp theo (dấu phân cách giữa nhóm ký tự đầu với nhóm 03 ký tự 
cuối của ký hiệu mẫu biên lai. 

• 03 ký tự cuối là số thứ tự của mẫu trong một loại biên lai. 

Ví dụ: Ký hiệu 01BLP2-001 được hiểu là: biên lai thu thuế, phí, lệ phí (loại 
không in sẵn mệnh giá), 02 liên, mẫu thứ 1. 

2. Ký hiệu biên lai gồm 06 hoặc 08 ký tự: 

• 02 ký tự đầu là mã khu vực theo hướng dẫn tại Phụ lục I.A và chỉ áp dụng đối 
với biên lai do Chi cục Thuế đặt in. 

• 02 ký tự tiếp theo là nhóm hai trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng 
Việt bao gồm: A, B, c, D, E, G, H, K, L, M, N, p, Q, R, s, T, u, V, X, Y dùng để phân 
biệt các ký hiệu biên lai. Đối với biên lai do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in, tự in thì 02 
ký tự này là 02 ký tự đầu của ký hiệu biên lai. 

• 01 ký tự tiếp theo (dấu phân cách giữa các ký tự đầu với ba ký tự cuối của 
biên lai. 

• 02 ký tự tiếp theo thể hiện năm in biên lai. Ví dụ: biên lai in năm 2025 thì ghi 
là 25. 

• 01 ký tự cuối cùng thể hiện hình thức biên lai. Cụ thể: biên lai thu phí, lệ phí 
tự in ký hiệu là T; biên lai đặt in ký hĩệu là p. 

Ví dụ: Ký hiệu 01AA-25P được hiểu là biên lai thu phí, lệ phí do Chi cục Thuế 
đặt in năm 2025. 



Phụ lục II 

MẪU KỶ HIỆU TRÊN CHỨNG TỪ KHÁU TRỪ THUÊ THU NHẬP CÁ NHÂN 
ĐIỆN TỬ VÀ MẪU KÝ HIỆU BIÊN LAI ĐIỆN TỬ 

(Kèm theo Thông tư số 32/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 5 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

STT Tên Phụ lục Nội dung 

1 Phụ lục II.A 
Mầu ký hiệu trên chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 
điện tử 

2 Phụ lục ILB Mau ký hiệu biên lai điện tử 
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Phụ lục nễA 

MẢƯ KÝ HIỆƯ TRÊN CHỨNG TỪ KHẢƯ TRỪ 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐIỆN TỬ 

1. Ký hiệu mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử gồm có 07 ký tự 
ỉà 03/TNCN. 

2. Ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử gồm 06 ký tự gồm cả 
chữ viết và chữ số được quy định như sau: 

+ Hai chữ đầu "CT/" là chữ viết tất của chứng từ; 

+ Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chừ số Ả-rập thể hiện năm lập chứng từ khấu trừ 
thuế thu nhập cá nhân điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch; 

+ Chữ cuối là chữ "E" thể hiện hình thức chứng từ là điện từ. 

Ví dụ: CT/25E: Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện từ lập và cấp cho 
người nộp thuế trong năm 2025. 

- Số chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử là số thứ tự được thể hiện 
trên chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử. số chứng từ khấu trừ thuế thu 
nhập cá nhân điện tử được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 7 chữ số bắt đầu từ số 1 vào 
ngày 01 tháng 01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 
điện tử và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

- Tại bản thể hiện, ký hiệu mẫu, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 
điện từ và số chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử được thể hiện ở phía ữên 
bên phải của chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (hoặc ờ vị trí dễ nhận biết). 
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Phu luc O.B • « 

MẢƯ KÝ HIỆU BIÊN LAI ĐIỆN TỬ 

lề Ký hiệu mẫu biên lai điện tử cỏ 5 ký tự gồm: 
03 chữ cái (EBL) và 02 ký tự số (01) thể hiện biên lai thu phí, lệ phí không có 

mệnh giá, (02) thể hiện biên lai thu phí, lệ phí có mệnh giá. 

Ví dụ: EBL01, EBL02 

2. Ký hiệu biên lai điện tử gồm 03 ký tự: 

Hai ký tự đầu tiên là hai (02) chữ số Ả-rập thể hiện nám lập biên lai điện tử được 
xác định theo hai chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập biên lai điện tử là 
năm 2025 thi thể hiện là số 25; năm lập biên lai điện tử là năm 2026 thì thể hiện là số 
26; 

Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T áp dụng đối với biên 
lai điện từ do tồ chức đãng ký sử dụng với co quan thuế. 



Phụ lục III 

CÁC MẲƯ HIỂN THỊ HÓA ĐƠN/BIÊN LAI THAM KHẢO 
(Kèm theo Thông tư số 32/2025/TT-BTC ngày 3ỉ tháng 5 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

STT Mẩu tham khảo Tên loại hóa đơn/biên lai 

1 Mầu tham khảo số 1 Hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế 

2 Mau tham khảo số 2 
Hóa đom điện tử giá ừị gia tăng tích hợp biên lai thu 
thuế, phí, lệ phí 

3 Mẩu tham khảo số 3 
Hóa đom điện tử bán hàng tích hợp biến lai thu thuế, phí, 
lệ phí 

4 Mầu tham khảo số 4 Hóa đơn thương mại điện tử 

5 Mầu tham khảo số 5 Biên lai thu thuế 

6 Mầu tham khảo số 6 Biên lai thu phí, lệ phí điện tử 
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Mau tham khảo số 1 

Trang 1 (Page Ị) Mầu sổ (Form No): 
Kỷ hiệu (Reýerence No): 
Sổ (No):....... 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TẢNG KIÊM TỜ KHAI HOAN THUÉ 
(VAT1NVOICE CUM TAX REFUND DECLARATION) 

ngày....tháng nămmonth.... year....) 

PHÀN A (do cửa hảng ghi) 
PARTA (compieted by retaúer) 

1. Thống tin ve doanh nghiệp (Company's in/ormation) 
a. Tên đơn vị bán hàng (Name of retaiỉer)'. 
b. Mã số thuế (Taxcode)'. 
s. Địa chi (Address): 

2. Thông tin ve khách hàng (Tourỉst's iníormation) 
a. Họ và tên (Ftíỉỉ name): 
b. Sổ hộ chiếu (Passport number)/Gỉấỵ tở nhập xuất cảnh (Entry or exit documents): 
Ngày cấp hộ chiếu (Date of issue)/Giíy tờ nhập xuẩt cảnh (Entry or exit documents) : 
Ngày het hạn hộ chiếu (Date of expiry)!Giấy tờ nhập xuất cảnh (Entry or exit documents): 
2. Quốc tịch (Nationaỉity): 

3. Thống tin ve hảng hỏa (Commođừies' information) 

STT 
(No) 

Tên hàng hóa 
(Name of goods) 

ớ) 

Đơn vị 
tính 

(Unit of 
measure 

ment) 

Số lượng 
(Quatity) 

Đơn giá 
(ưnit 
price) 

Thuế 
suẩt 
(Tax 
rate) 

Thành tiền 
:hưa có thuế 

GTGT 
(Amount 
excỉuding 

VAT) 

Tiền thuế 
GTGT 
(VAT) 

Thành tiền 
cổ thuế 
GTGT 

(Âmomt 
inciuding 

VAT) 
1 2 3 4 5 6 7  =  4 x 5  8  =  6 x 7  9 = 7 + 8 
1 A 
2 B 
3 c 
. . .  . . .  

Tổng tiề n chưa cỏ thuế GTGT c rotalexciudine VAT): 
Tổng số tiền thuế GTGT (Totaỉ VAT): 
rônc cộne tien thanh toán (Totaỉ paymení): 
So ticn viet băng chữ (Totaỉ payment by word): 

Người nước ngoài mua hàng Đại diện đơn vị bán hàng (Seỉỉer) 
(Tourist) (Chừ ký số người bán) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
(Signature andfiứl name) 

Trang 1/2 (paịỊe 1/2) 
Ghi chú: ( I )  b a o  g ồ m  n h â n  h i ệ u ,  k ý  h i ệ u  h à n g  h ỏ a  ( s ố  s e r i ,  m o d e l  ( n ế u  c ó ) ,  x u ấ t  x ứ  h à n g  h ó a  á p  d ụ n g  đ ố i  v ớ i  
hàng hỏa có nguồn gốc nhập khẩu, sổ máy áp dụng đổi với mặt hàng cơ khí điện tử. 
Note: (1) including tradcmarks and markings (products* serial, model numbers (if available), origin for 
imported goods, or engine number for electro-mechanical goođs 

Trang 2 (page 2) Mầu số (Form No): 
Ký kiệu (Reference No): 
Sổ (No):......... 
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG KIÊM TỜ KHAI HOÀN THU É 
(VAT ÍNVOICE CUM TAX REFƯND ĐECLARATIOỈV) 

...ngày....tháng nảm (. day.... month.... year....) 
Thỏpg tin quan trọng cho người nước ngoải (Important notice to tonrists) 

- Bạn phải đáp ứng đay đủ đieu kiện tại Thông tư so 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014; Thông tư so 
92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 sửa đổi, bo sung Thông tư số 72/2014/TT-BTC của Bộ trường Bộ Tài 
chính để được hoàn thuế giả trị gia tăng; 
(Tourists musífủỉJUỊ aỉỉ the conditions specỊfied in Circuiar No 72/20Ỉ4/TĨ•BTC dateđ 30/5/2014; Circular 
No 92/TT-BTC đated 31/12/2019 amending, supplementing the Cìrcuỉar No 72/2014/TT-BTC by the Minister 
of Finơnce to be eỉigibỉefor VATreỷunđ) 
- Bạn phải làm thủ tục hoàn thuế trong vòng 60 ngày kể từ ngày mua hàng (kể từ ngày phát hành hỏa đơn); 
(Tourists must cỉaìm for VA T reỷund wừhin 60 daysýrom the daíe of purchase (from the date of issuing 
irtvoice) 
• Bạn được hoàn thuế GTGT khi đi đường hàng không/ đường biển tại sân bay quốc tế/ cảng biển quổc tế. 
(ĩourists shaỉỉ cỉaim for VA T refimd when depơrfarmg from Iììternationaỉ Airporưỉnternationaỉ Seaport) 

Phan B (Dành cho cơ quan hải quan) (Part B (compieted by customs)) 
Ghi ket quả kiem ừa hóa dơn kiêm tờ khai hoàn thue, hàng hỏa, tính so thue giá trị gia tăng người nước ngoài 
được hoàn (Examination results o/VATreýund invoice anddecìaration, goods; caỉcuỉation of VATamotmt 
rẹỷunded to tourist) 
- Ket quả kiem tra hàng hóa, tính so thue GTGT được hoàn (Resuỉt of gooás examination, calcuỉaíion of VA T 
refund amount): 

STT 
(No) 

Tên hàng 
(Name of 
goods) 

Số hrợng 
(Quantity) 

Sổ tiền thuế GTGT ghi 
trên hóa đơn kiêm tờ 

khai hoàn thuế 
(VA T amouní decìared 
in VATreýimdinvoice 

and đecỉaration) 

Số tiền thuế GTGT được hoàn theo công 
thức quy định tẠỈ Điều 12 Thông tư số 

72/2014yTT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính 

(VA T amount reýunded to tourìst Iising 
the/ormula síated in Articìe 12 of the 

Circuỉar 72/2014/TT-BTC of the Minister 
of Finance) 

B 

Tông cộng 
(Totai) 

ngày tháng năm (...day ... month... year ...) 
Người kiêm tra (Examinaíion ọfficer) 

(Ký, đóng dấu cồng chức, ghi rõ hộ tên) (Signaiure, stamp ơndfuìỉ name) 
PHAN c (Dành cho ngân hàng thương mại là đạl lý hoàn thue) 

Part c (completed bỵ commerciai bank approved asVAT re/und agent) 
- So hiệu, ngày tháng chuyen bay/chuyen tảu của người nước ngoải xuat cảnh: 
'Date and number of the Fĩight/Ship of the tourist) 
- Số tiền thuế hoàn cho người nước ngoài xuất cảnh: 
YAT amount re/undedfor the tourist) 
- Hình thức thanh toán (Payment methods): 
+ Tiền mặt (Cash) • 
+ Qua thè quốc tế (Via internationaỉ cơrd) • 

Sổ thẻ (6 số đầu và 4 số cuổi của thẻ) 
Carđ number (first six and ỉastfour đigiís of a card) 

Tên thẻ: 
(Cardhoìder name) 

ngày... tháng....năm (.....day....month year....) 
(Kỷ, đóng dấu, ghì rỗ họ lên) (SÌẴnature, stamp and fuU name) 



Mau tham khảo số 2 

4 

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TÍCH HỢP BIÊN LAI THU THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ 
Ngày tháng ... .năm .... Ký hiệu: — 

So: ... 
PHÀN I: HÓA ĐƠN GIÁ TRI GIA TĂNG 
Tên người bảỊK 
Mã số thuế: •• 
Địa chi: 
Điện thoại: — 

• 
Số tài khoản: 

Tên người mua: 
Mâ số thuế: •• Q 
Địa chi 
Hình thức thanh toản:. 
toán:VNĐ 

M I I 1 • • 
Số tài khoản: Đồng tiền thanh 

Tên bàng hóa, dịch vụ Đơn vị tỉob Số lượng Đơn gỉá Thành tiền 

6=4*5 

Thành tien chưa có thue GTGT; 
Thuế suất GTGT: 
Tổng tiền thanh toán: 
Số tiền băng chữ: 

_Tiền thuể GTGT: 

PHẦN II: BIÊN LAI THU THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ 

Tên đơn vị thu: 

Mau số: 
Kv hiệu: 
So: 

Mã số thuế: I I I 
Địa chỉ:.™ ... 
Tên của tồ chức hoặc người nộp tiền: 
Mã số thuế: •• I I í I I I I 
Địa chi: 

]=•••[ 

• 

• 

• 
Căn cử thông báo nộp thue của: 

Số ngày tháng năm 
Nội dung thu: 

Sô thue phải nộp theo thông báo 

NGƯỜI MUA HÀNG 
(Chữ kỷ số (nếu cỏ)) 

NGƯỜI BÁN HÀNG 
(Chừ kỷ sỗ) 
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Mẩu tham khảo số 3 

HÓA ĐƠN ĐIỆN Tử BÁN HÀNG TÍCH HỢP BIÊN LAI THƯ THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ 
Ngày tháng ....năm .... Ký hiệu: 

So: 
PHÀN I: HÓA ĐƠN BÁN HÀNG 
Tên người bán: 
Mã số thuế: •• Q 
Địa chi: 
Điện thoại: 

En • • 
số tài khoản. 

Tên người mua: 
Mã số thuế: 
Địa chỉ 
Hình thức thanh toán:. 
toán:VNĐ 

í~m I I M I m~Ị n • 
_số tài khoản: Đồng tiền thanh 

Số lượng STT Tên hàng hóa, dich vp Đơn vi tính Bơn gíá Thành tiền 
1 6= 4*5 

Tống tien thanh toán: 
Số tiền bằng chữ: 

PHẲN II: BIÊN LAI THU THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ 

Tên đorn vị thu: 

Mầu số: 
Ký hiệu: 
So: — 

Mã SỐ thuế: •• 11 M I 11 
Đja chỉ: 
Tên cùa tô chức hoăc người nộp tiên: 
Mã số thuế: 
Địa chi: 

• • 

m m • nm • 
Cãn cứ thông báo nộp thue của: 

Số ngày tháng năm 
Nội dung thu: 

Số thuế phài nộp theo thông báo I 

NGƯỜI MƯA HÀNG 
(Chừ kỷ số (nểu củ)) 

NGƯỜI BÁN HÀNG 
(Chữ kỷ sổ) 
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% Ẩ Mâu tham khảo sô 4 

HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
(Commercial Invoice) 

Mẩu sổ (Form number): 
Ký hiệu (Reference number): 
So (Invoice number): ____ 

Ngày. .tháng năm 20. 
(Date month year. ...0 

Tên người bán (The Seller name): 
Mã số thuế (Tax code): Ị \ Ị 
Địa chi (Address): 
Điện thoại (Phone number): 

I I ỉ I I • • • 
-— Sổ tải khoán (Bank account): • 

Tên người mua (The Buyer name): 
Mã số thuế(Tax cođe): |_J_| m 
Địa chi(Address): 

•  n m p  
sế tài khoản (Đank account): Đồng tiền thanh toán (Curency): 

Thành tiền 
(Amount) 

STT 
iNọỉ. 

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Description) 

Đon vỉ tính 
(Unỉt) 

Số ỉưựng-

(Quantity) 
Đơn gỉá 

(ƯDlt Piice) 
1 6=4x5 

Tong cộn^ tiên thanh toán (Total amounú: 
Số tiền viết băng chữ (Total amount in words): 

NGƯỜI MUA HÀNG 
(THE BUYER) 

NGƯỜI BÁN HÀNG 
(THE SELLER) 

(Chữ ký số) 
(E~ Signơỉure) 
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Mau tham khảo số 5 
BIÊN LAI THU THUẾ 

BỌ TAI CHÍNH 
CỤC THUẺ 

Cơ quan thu: 

Người nộp thuê: 
Mã số thuế: •• 

CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHU NGHĨA XẢ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIỂN LAI THU THUẾ 

Căn cử thông báo nộp thuế của: số thuế phải nộp theo thông báo 

I ỉ II II ỉ 1 H n nrn • 

Mẫu: CTT50 
(Ban hành kim theo Thônỵ 
tu sé ĩ2ũ025rrr-bTC ngàý 
31 tháng ĩ năm 2025 cùa Bộ 
Tài chinh) 

K^hiệu: 

SỐ:... ngày... tháng ... năm... 
Nội dung thu: 

Sô thuê nộp kỳ này: 
Số thuế nợ kỳ trước (nếu có): 
Tồng cộng số thuế nộp: 

Số tiền bằng chừ: 
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Mầu tham khảo số 6 

BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐIỆN TỬ 

Ngày tháng năm 

Mẫu sô: 
Ký hiệu: 
S Ố :  . . . .  

Tên tổ chức thu: 
Mã số thuế: •• I I I I I I I I • 
Địa chi: 
Điện thoại: 

• 
Sổ tài khoản: 

Tên người nộp: 
Mã số thuế: I II I 
Địa chi: —— 
Số tài khoản: 

m • • • 

số tiền: 
(Viết băng chữ): 
Hình thức thanh toán: 

Tổ chức thu tiền 
(Chữ ký số) 



Phụ lục IV 

(Kèm theo Tĩĩông tư số 32/2025/TT-BTC ngày 31 thảng 5 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

STT Tên Phu luc • • Nội dung 

Phụ lục IV.A rhông báo về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử 

2 Phụ lục IV.B 
Thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử cỏ mã của cơ 
quan thuế theo từng lần phát sinh 
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Phụ lục IV.A 

TÊN Cơ QUAN THƯÉ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN Cơ QUAN BAN HẢNH VĂN BẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ...7TB - ngày thảng năm 

THÔNG BÁO 

về việc tỉếp tục sử dụng hóa đơn điện tử 

Cục Thuế thông báo đến (Người nộp thuế:....) 

Mã số thuế:.... 

Căn cứ khoản 12 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 
2025 của Chính phủ sửa đồi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 16 Nghị định sổ 
123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đcm, 
chứng từ. 

Sau khi rà soát, cơ quan thuế thông báo người nộp thuế kể từ 
ngày .... tháng .... năm .... được tiếp tục <sừ dụng hóa đom điện tử có mã của cơ quan 
thuế> hoặc <sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế> như đã đãng ký 
với cơ quan thuế. 

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./. 

^NH "hí" THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUÉ RA THÔNG BÁO 
- Lưu: VT, đom vị soạn thảo TB. (Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan thuế) 
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Phu luc IV.B • é 

TÊN Cơ QUAN THUẾ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: .../TB- , ngày thảng năm 

THỒNG BÁO 

về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Ctf quan thuế theo từng lần phát sinh 

Cục Thuế thông báo đến (Tên người nộp thuế) 

Mã số thuế: 

Địa chĩ liên hệ: 

Địa chĩ thư điện tử: 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019. 

Căn cứ khoản 10 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 
2025 của Chính phủ sừa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 10 nãm 2020 của Chính phù quy định về hóa đơn, chứng từ. 

Trong thời gian giải trình hoặc bồ sung thông tin, tài liệu quy định tại khoản 12 
Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ, <Tên 
người nộp thué> chuyển sang hình thức sử dụng hóa đom điện tử có mã của cơ quan 
thuế theo từng lần phát sinh. 

Cơ quan thuế thông báo để <Tên người nộp thuế> biết và thực hiện./. 

Noi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, đom vị soạn thảo TB. 

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN THUÉ RA THÔNG BÁO 
(Chữ ký SO của Thủ trưởng cơ quan thuế) 



Phụ lục I 

ÁP DỤNG ĐỐI VỚÍ HÓA ĐƠN, BIÊN LAI ĐẶT IN, Tự IN 

(Kèm theo Thông tư số 32/2025/TT-BTC ngày 31 thảng 5 năm 2025 
của Bộ trường Bộ Tài chỉnh) 

STT Tên Phu luc 
« 4 

Nội dung 

1 Phu luc I.A * * Mã hóa đơn, biên lai của Chi cục Thuế phát hành 

2 Phụ lục I.B Ký hiệu mẫu biên lai, ký hiệu biên lai 
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Phụ lục I.A 
MÃ HÓA ĐƠN, BIÊN LAI CUA' CHI cục THUẾ PHÁT HÀNH 

Mã Tên đon vị 

01 Chi cục Thuế khu vực I 

02 Chi cục Thuế khu vực II 

03 Chi cục Thuế khu vực III 

04 Chi cục Thuế khu vực IV 

05 Chi cục Thuế khu vực V 

06 Chi cục Thuế khu vực VI 

07 Chi cục Thuế khu vực VII 

08 Chi cục Thuế khu vực VIII 

09 Chi cục Thuế khu vực IX 

10 Chi cục Thuế khu vực X 

11 Chi cục Thuế khu vực XI 

12 Chi cục Thuế khu vực XII 

13 Chi cục Thuê khu vực XIII 

14 Chi cục Thuế khu vực XIV 

15 Chi cục Thuế khu vực XV 

16 Chi cục Thuế khu vực XVÍ 

17 Chỉ cục Thuế khu vực XVII 

18 Chi cục Thuế khu vực XVIII 

19 Chi cục Thuế khu vực XIX 

20 Chi cục Thuế khu vực XX 

21 Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn 

22 Chi cục Thuế thương mại điện tử 
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Phu luc I.B • é 

KÝ HIỆU MẢU BIÊN LAI, KÝ HIỆU BIÊN LAI 

1. Ký hiệu mẫu biên lai cỏ 10 ký tự, gồm: 

• 02 ký tự đầu thể hiện loại biên lai (01 là ký hiệu biên lai thu phí, lệ phí không 
có mệnh giá; 02 là ký hiệu biên lai thu phí, lệ phí có mệnh giá). 

• 03 ký tự tiếp theo thể hiện tên biên lai ("BLP"). 

• 01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên biên lai. Ví dụ: biên lai có 03 liên ký hiệu là 
"3" 

• 01 ký tự tiếp theo (dấu phân cách giữa nhóm ký tự đàu với nhóm 03 ký tự 
cuối của ký hiệu mẫu biên lai. 

• 03 ký tự cuối là số thứ tự của mẫu trong một loại biên lai. 

Ví dụ: Ký hiệu 01BLP2-001 được hiểu là: biên lai thu thuế, phí, lệ phí (loại 
không in sẵn mệnh giá), 02 liên, mẫu thứ 1. 

2. Ký hiệu biên lai gồm 06 hoặc 08 ký tự: 

• 02 ký tự đầu là mã khu vực theo hướng dẫn tại Phụ lục I.A và chỉ áp dụng đối 
với biên lai do Chi cục Thuế đặt in. 

• 02 ký tự tiếp theo là nhóm hai trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng 
Việt bao gồm: A, B, c, D, E, G, H, K, L, M, N, p, Q, R, s, T, u, V, X, Y dùng để phân 
biệt các ký hiệu biên lai. Đối với biên lai do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in, tự in thì 02 
ký tự này là 02 ký tự đầu của ký hiệu biên lai. 

• 01 ký tự tiếp theo (dấu phân cách giữa các ký tự đầu với ba ký tự cuối của 
biên lai. 

• 02 ký tự tiếp theo thể hiện năm in biên lai. Ví dụ: biên lai in năm 2025 thì ghi 
là 25. 

• 01 ký tự cuối cùng thể hiện hình thức biên lai. Cụ thể: biên lai thu phí, lệ phí 
tự in ký hiệu là T; biên lai đặt in ký hiệu là p. 

Ví dụ: Ký hiệu 01AA-25P được hiểu là biên lai thu phí, lệ phí do Chi cục Thuế 
đặt in năm 2025. 



Phu luc II • • 

MẢƯ KÝ HIỆU TRÊN CHỬNG TỪ KHÁU TRÙ THUẾ THƯ NHẬP CÁ NHÂN 
ĐIỆN TỬ VÀ MẪU KÝ HIỆU BIÊN LAI ĐIỆN TỬ 

(Kèm theo Thông tư số 32/2025/TT-BTC ngày 3 ỉ tháng 5 năm 2025 -
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

STT Tên Phu luc • • Nội dung 

1 Phụ lục II.A 
Mầu ký hiệu Irên chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân' 
điện tử ' 

2 Phụ lục II.B Mau ký hiệu biên lai điện từ ; 
1 
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Phu luc ILA 

MẲƯ KÝ HIỆU TRÊN CHÚNG TỪ KHẤU TRỪ 

THUẾ THƯ NHẬP CÁ NHÂN ĐIỆN TỬ 

1. Ký hiệu mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử gồm có 07 ký tự 
là 03/TNCN. 

2. Ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử gồm 06 ký tự gồm cả 
chừ viết và chữ số được quy định như sau: ' 

+ Hai chữ đầu "CT/" là chữ viết tắt của chứng từ; 

+ Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả-rập thể hiện năm ]ập chứng từ khấu trừ 
thuế thu nhập cá nhân điện từ được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch; 

+ Chữ cuối là chữ "E" thể hiện hình thức chứng từ là điện tử. 

Ví dụ: CT/25E: Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử lập và cấp cho 
người nộp thuế trong năm 2025. 

- Số chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử là số thứ tự được thể hiện 
trên chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử. số chứng từ khấu trừ thuế thu 
nhập cá nhân điện tử được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 7 chữ số bẳt đầu từ số 1 vào 
ngày 01 tháng 01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 
điện tử và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

- Tại bản thề hiện, ký hiệu mẫu, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 
điện tử và số chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử được thể hiện ở phía trên 
bên phải của chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (hoặc ở vị trí dễ nhận biết). 
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Phụ lục II.B 

MẪU KÝ HIỆƯ BIÊN LAI ĐIỆN TỬ 

1. Kỷ hiệu mẫu biên ỉaỉ điện tử có 5 ký ỉự gồm: 
03 chữ cái (EBL) và 02 ký tự số (01) thể hiện biên lai thu phí, lệ phí không có 

mệnh giá, (02) thể hiện biên lai thu phí, lệ phí có mệnh giá. 

Ví dụ: EBL01, EBL02 

2. Ký hiệu biên lai điện tử gồm 03 ký tự: 

Hai ký tự đầu tiên là hai (02) chữ số Ả-rập thể hiện năm lập biên lai điện tử được 
xác định theo hai chữ số cuối của nám dương lịch. Ví dụ: Năm lập biên lai điện tử là 
năm 2025 thì thể hiện là số 25; nãm lập biên lai điện tử là năm 2026 thì thể hiện là số 
26; 

Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T áp dụng đối với biên 
lai điện tử do tổ chức đăng ký sử dụng với cơ quan thuế. 



Phu luc III • • 

CÁC MẪU HIÊN THỊ HÓA ĐƠN/BIÊN LAI THAM KHẢO 
(Kèm theo Thông tư sổ 32/2025/TT-BTC ngày 31 thảng 5 năm 2025 

cùa Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

STT Mầu tham khảo Tên loại hóa đon/biên lai 

1 Mầu tham khảo số 1 Hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế 

2 j Mầu tham khảo số 2 
Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng tích hợp biên lai thu 
thuế, phí, lệ phí 

1 
3 Mau tham khảo số 3 

Hóa đơn điện tử bán hàng tích hợp biên lai thu thuế, phí, 
lệ phí 

4 Mầu tham khảo sổ 4 i Hóa đơn thương mại điện tử 

5 Mầu tham khảo số 5 Biên lai thu thuế 
1 

ố 1 Mau tham khảo số 6 Biên ỉai thu phí, lệ phí điện tử 
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Mầu tham khảo số 1 

Trang 1 (Page I) Mau số (Form No): 
Kỷ hiệu (Re/eretice No); 
Số (No): 

HÓA ĐON GIÁ TRĨ GIA TĂNG KIÊM TỜ KHAI HOAN THƯÉ 
(VATINVOICÉ CUM TAX REFUND DECLARATION) 

ngày....tháng năm ....(.....day.... month.... year....) 

PHẦN A (do cửa hàng ghi) 
PARTA (compỊeteđ by reĩaiỉer) 

1. Thông tin ve doanh Dghiệp (Company's in/ormaiion) 
a. Tên đơn vị bán hàng (Name of retailer): 
b. Mã số thuế (Tax code): 
c. Địa chi (ằ'Address): 

2. Thông tin vc khách hảng (Tourísí's informaiion) 
a. Họ và tên (Fulỉ narne): 
b. Số hộ chiếu (Passport number)/Giấy tờ nhập xuất cảnh (Entry Oỉệ exit documents)'. 
Ngày cấp hộ chiếu (Date of issue)/Giấy tờ nhập xuất cảnh (Eiĩtry or exit documenís): 
Ngày hết hạn hộ chiếu (Date of expiry)/Giấy tờ nhập xuất cảnh (Eníry or exit documenls): 
c. Quốc tịch (Nationaỉity): 

3. Thông rin ve hảng hóa (Commodiíies' informaíion) 

STT 
(No) 

Tcn hàng hóa 
(Name of goods) 

0) 

Đơn vj 
tính 

(Urìỉt of 
measure 

meni) 

Số lượng 
(Quatiiy) 

Đơn giá 
(Uỉìit 
price) 

Thuế 
suất 
(Tax 
rate) 

Thành tiền 
ĩhưa có thuế 

GTGT 
(Amount 

excỉuding 
VATắ) 

Tiền thuế 
GTGT 
(VAT) 

Thành tiền 
có thuế 
GTGT 

(Amount 
incìuding 

VAT) 
1 2 3 4 5 6 7  =  4 x 5  8  =  6 x 7  9 = 7 + 8 
] A 
2 B 
3 c 

. . .  

] ong tiên chira có íhuê GTGT (Totaì excỉuding VAT): 
Tông sô tiên thuê GTGT (Toiaỉ VAT): 
Tổng cộng tiền thanh toán (Totaỉ payment): 
Sổ ticn viết bằiití chữ (Totaìpayment by word): 

Người nước ngoài mua hàng Đại điện đơn vị bán hàng (Seỉìer) 
(Tourist) (Chữ ký sổ người bán) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
(Signature andýuỉl name) 

Trang 1/2 (paqe 1/2) 
Ghi chú: (1) bao gôm nhân hiệu, ký hiệu hàng hóa (sổ seri, model (nếu có), xuất xứ hàng hóa áp dụng đối với 
hàng hỏa có nguồn gốc nhập khẩu, số máy áp dụng đối với mật hàng cơ khí điện tử. 
No te: ( I )  i n c l u d i n g  t r a d e m a r k s  a n d  m a r k i n g s  ( p r o d u c t s '  s c r i a l ,  m o d e l  n u m b e r s  ( i f a v a i ỉ a b l e ) ,  o r i g i n  f o r  
imported goods, or engine numbcr for electro-mechanical goods 

Trang 2 (page2) Mầu sổ (Form No): 
Kỷ kiệu (Referetice No): 
SỖ (No):......... 
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG KIÊM TỜ KHAI HOÀN THUỂ 
(VAT EVVOICE CƯM TAX REFUND DECLARATION) 

...ngày....tháng năm (. day.... moìith.... year....) 
Thông tin quan trọng cho ngưừi nước ngoài (Important noticc to tourists) 

- Bạn phải đáp ứng đay đù đicu kiện tại Thông tư so 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014; Thông tư so 
92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 sửa dổi, bo sung Thông tư số 72/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính đổ duợc hoàn thuế giá trị gia tăng; 
(Tovrisis mttstfuìfììỉ alì the condiỉioỉĩs specựìed in Circidar No 72/2014/IT-BTC dated 30/5/20ỉ4; Circuỉar 
No 92ÍỈT-BTC đateđ 3Ĩ/Ỉ2/20Ỉ9 amending, suppỉementing the Circular No 72/20Ỉ4/ĨT-BTC by the Minister 
ọf Finance to be eligible for VATreýund') 
- Bạn phải làm thủ tục hoàn thuế trong vòng 60 ngày kể tử ngày mua hàng (kể từ ngày phát hành hóa dom); 
ffourists mustclaimỊor VATrefxmd mthin 60 ciays/rom the date o/purchase (from the date ofissuing 
invoicej 
- Bạn được hoàn thuế GTGT khi đi đường hàng không/ đườiìg biền tại sân bay quốc tế/ cảng biển quốc tế. 
(Tourists shaỉỉ claim/ơr VÁTrefund when depar/aring/rom Ínternaíional Airport/Internationaỉ Seaporí) 

Phan B (Dành cho cơ quan hải quan) (Parí B (compỉeíed by cusíoms)) 
Ghi kêt quả kiêm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thue, hàng hỏa, tính so thuê giá trị gia tăng người nước ngoài 
được hoản (Examination resuỉís of VA Tre/und invoìce anddecỉaration, goods; caỉculation of VATamount 
refunded to touríst) 
- Kêt quả kiêm tra hàng hóa, tính so thuê GTGT được hoàn (Resuìt o/goods exammation, caỉcuỉation o/VAT 
refimd amount): 

Sô ticn thuc GTGT được hoàn theo công 
thức quy định tại Điều 12 Thông tư số 

72/2014/TT-BTC của Bộ trường Bộ Tài 
chính 

(VATamount reỷundedto íourist using 
the Ịormuỉa staíed in Articìe 12 of the 

Circuỉar 72/20Ỉ4/TT-BTC o/íhe Minister 
of Finance) 

STT 
(No) 

Tên hàng 
(Name of 
goods) 

Số lượng 
(Quaníity) 

Sổ tiền thuế GTGT ghi 
trên hỏa đem kiêm tờ 

khai hoàn thuế 
(VATamount decỉared 
in VATrefund ìnvoice 

and decỉaration) 

B 

Tông cộng 
(Total) 

ngày tháng năm (...day ... month... year ...) 
Người kiểm tra (Examination ojficer) 

(Ký, dỏng dấu công chúc, ghi rõ họ tên) (Si^nature, stamp ancỉ fuỉỉ name) 
PHẢN c (Dành cho ngân hàng thưong mại là đại lý hoàn thuê) 

Part c (completedbỵ commercial bank approvedas VATrefundagení) 
- Sổ hiệu, ngày tháng chuyên bay/chuyên tàu cùa người nước ngoài xuât cảnh: 
(Daỉe and number of the FlighưShip of the íourisí) 
L Sổ íiền thuế hoàn cho người nước ngoài xuất cảnh: 
(VATamount refundeảfor the tourist) 
- Hinh thức thanh toán (Payment methods): 
+ Tiền mặt (Cơsty • 
+ Qua thè quổc tế (Via mternaíionaĩ card) • 
H- SỐ thẻ (6 số đầu và 4 số cuối của thẻ) 
Card number (fìrst six and ỉast/our digits of a card) 
++ Tên thẻ: 
(Cardhoỉder name) 

ngày... tháng....năm (,....day....month year....) 
(Kỷ, đóng dầu, ghi rổ họ tên) (Signơture, stamp andfuìl na me) 



Mầu tham khảo số 2 

HÓA ĐƠN ĐIỆN Tử GIÁ TRỊ GIA TĂNG TÍCH HỢP BIÊN LAI THU THUÉ, PHÍ, LỆ PHÍ 
Ngày tháng ....năm .... Ký hiệu: — 

So: 
PHÀN I: HÓA ĐƠN GIẢ TRỊ GIA TĂNG 
Tên người bán: 
Mã số thuc: 
Địa chi: 
Điện thoai:... 

•• nu • • 
... số tàỉ khoản: Ể„ 

Tcn người mua: .... 
Mã số thuế: •• E 
Địa chi 
Hình thức thanh toán:. 
toán:VNĐ 

um • n • 
_SÔ tài khoản: Đồng tiền thanh 

Đơn vị tính số lượng Thành tiền Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn giá 

6=4*5 

TT Thành ticn chưa cỏ thuê GTGT 
Thuc suầt GTGT: %_ Tiên thuê GTGT: 
Tông tiên thanh toán: 
Sổ tiền bằng chữ: 

PHÀN II: BIÊN LAI THU THUÉ, PHÍ, LỆ PHÍ 

Tên đơn vị thu: 
Mã số thuế: I II I 
Địa chỉ:. 

Mau số: 
hiệu: 

Số: 

nmn • nm • 
Tên cùa tồ chức hoặc người nộp tiền: _ 
Mã số thuế: •• rnn I I ỉ r • 
Địa chỉ: 
Căn cứ thông báo nộp thuê cùa: 

Số ngày tháng năm 
Nội đung thu: 

Sô thuê phải nộp theo thông báo 

NGƯỜI MUA HÀNG 
(Chữ kỷ số (nếu cỏ)) 

NGƯỜI BÁN HÀNG 
(Chữ ký số) 
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Mầu ỉham khảo số 3 

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG TÍCH HỢP BIÊN LAI THU THUÉ, PHÍ, LỆ PHÍ 
Ngày tháng ....năm .... Ký hiệu: 

So: 
PHÀN I: HÓA ĐƠN BÁN HÀNG 
Tên người bán: 
Mã số thuế: • 
Địa chỉ: 
Điộn thoại: 

l l l l l  •  • 
Số tài khoản 

•• 
Tên người mua: . 
Mã số thuế: 
Địa chỉ 
Hình thức thanh toán:. 
toán:VNĐ 

m • nm • 
số tài khoản: 

Số Itrcmg" 

Đồng tiổn thanh 

Thànb tiền STT Tên hàng hóa, dich vụ Đơn vi tính Đơn giá 
1 6=4*5 

Tống tiễn thanh toán: 
Số tiền bằng chữ: 

PHẢN II: BIÊN LAI THU THUÉ, PHÍ, LẼ PHÍ 

Tên dơn vị thu: 
Mã số thuế: nn ĩ 
Địa chỉ: 

Mau số: 
Ký hiệu: 
So: —-

m • ••• • 

Tên của tô chức hoăc người nọp tiên: 
Mãsốthuẻ: nm • 
Địa chĩ: 

"  ') " •  —  — — 

Sô thuê phải nộp theo thông báo Căn cứ thông báo nộp thuê của: 

Số ngày tháng năm 
Nội dung thu: 

NGƯỜI MƯA HÀNG 
(Chữ ký số (nếu cỏ)) 

NGƯỜI BÁN HÀNG 
(Chữ kỷ sổ) 
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Mấu tham khảo sé 4 

HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỦ 
(Commercial Invoice) 

Mẫu sô (Form numbcr): 
Ký hiệu (Reĩercnce number): 
Số (Invoice number): 

Ngày tháiig năm 20. 
(Daíc month year ) 

Tên người bán (The Seller name): 
Ma số thuế (Tax code): •• I I I I I I n • nm • 
Địa chì (Address): — — — 
Điện thoại (Phone number): Sô tài khoán (Bank account): 
Tên người mua (The Buyer name): 
Mã số thuế(Tax code): •• \ZL 
Địa chỉ(Address): 
Số tài khoản (Bank account): 

M I I I  •  n m  •  
Đồng tiền thanh toán (Curency): 

STT 
m. 

Tên hàng hỏa, djch vụ 
(DescripUon) 

Đoìi vị tính 
(Unit) 

So lưọrng 
(Quanttty) 

Đon giá 
(Unit Price) 

Thành tiền 
(Amount) 

1 6=4x5 

Tông cộng tiên thanh toán (TotạỊ ạmoụnt)! 
Số tiên viết băng chữ (Total amount in words): 

NGƯỜI MUA HÀNG 
(THE BUYER) 

NGƯỜI BÁN HÀNG 
(THE SELLER) 

(Chữ ký số) 
(E- Signature) 
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Mau thâm khảo số 5 
BIÊN LAI THU THƯẺ 

CỘNG HOA XẴ HỘI CHU NGHĨA XÃ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN LAI THU THƯÉ 

Bộ TAI CHĨNH 
CỤC THUẾ 

Cơ quan thu: 

Người nộp thuế: 
Mã số thuế: I Ịj I 
Điacliỉ: - -

• • 
9 Ị> 

Sô thuc phài nộp theo thông báo 

Mẫu: CTT50 
(Ban hàrtỉi kim theo Tỉiónỵ 
rư sổ i2i~102ĩ'TT-ĩiTC rtỊỊàý 
31 tháng 5 nỗm Ỉ025 cùa Bộ 
TỒI chính) 

Ký hiệu: — 
sỗ: ... 

Căn cứ thông báo nộp thuê của: 

Số:... ngày... tháng ... năm... 
Nội dung thu: 

Sô thuê nộp kỳ này: 
Số thuế nợ kỳ trước (nếu có): 
Tồng cộng số thuế nộp: 

Số ticn băng chữ: 

ngày tháng.... năm 
NGƯỜI NỘP THUÉ 

(Chừ ký số) 
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Mẩu tham khảo số 6 

Mầu số: 

BIÊN LAI THƯ PHÍ, LỆ PHÍ ĐIỆN TỬ Ký hiệu: 
Sô: 

Ngày- tháng -- năm 

Tôn tồ chức thu: ...... -
Mã sò thuê: 1 || 11 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 
Đia chi: 
Điên thoai: — Số íài khoànằ* 
Tên người nộp: 
Mã sô thuê: Ị II 11 Ị II I| 11 1 1 [ 1 [ II 1 1 1 
Địa chi: 
Số tài khoản: 

Số tiền: 
(Viét bằng chừ): 
Hình thức thanh toán: 

Tổ chức thu tiền 
(Chữ ký số) 



Phụ lục IV 

(Kèm theo Thông tư số 32/2025/TT-BTC ngày 3ĩ thảng 5 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

STT ; Ten Phụ lục Nội dung 

1 Phụ lục IV.A rhông báo về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử 

2 Phụ lục IV.B 
Thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ 
quan thuế theo từng lần phát sinh 



2 

Phụ lục IV.A 

TÊN Cơ QUAN THUẾ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH VÃN BẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ..../TB - ngày tháng năm 

THÔNG BÁO 

về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử 

Cục Thuế thông báo đến (Người nộp thuế:....) 

Mã số thuế:.... 

Căn cứ khoản 12 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 
2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 16 Nghị định số 
123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, 
chứng từ. 

Sau khi rà soát, cơ quan thuế thông báo người nộp thuế kể từ 
ngày .... tháng .... năm .... được tiếp tục <sừ dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan 
thuế> hoặc <sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế> như đã đăng ký 
với cơ quan thuế. 

Cơ quan thuế thông báo đề người nộp thuế được biết và thực hiện./. 

Mri nhận: THỦ TRƯỞNG cơ QUAN THUÉ RA THÔNG BÁO 
- Lưu: VT, đcrn vị soạn thảo TB. (Chữ ký số của Thù trường cơ quan thuế) 
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Phu lục IV.B 

TÊN Cơ QUAN TI-IƯẾ CẨP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM 
TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH VẢN BẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ..../TB - ngày tháng năm 

THÔNG BÁO 

về vỉệc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh 

Cục Thuế thông báo đến (Tên người nộp thuế) 

Mã số thuế: 

Địa chĩ liên hệ: 

Địa chỉ thư điện tử: 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019. 

Căn cứ khoản 10 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 
2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. 

Trong thời gian giải trình hoặc bổ sung thông tin, tải liệu quy đỉnh tại khoản 12 
Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ, <Tên 
người nộp thuế> chuyển sang hình thức sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan 
thuế theo từng lần phát sinh. 

Cơ quan thuế thông báo đề <Tên người nộp thuế> biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG cơ QUAN THUÉ RA THÔNG BÁO 
-Nhưtrcn; "  '  „ '  
- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo TB. (Chữ ký so của Thủ trường cơ quan thuế) 


